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I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Củng cố các kiến thức đã học về: hợp chất vô cơ ( kim loại, phi kim, axit, bazo, muôi, oxit), hợp chất hữu cơ: (hidrocacbon, dẫn xuất hidrocacbon), 

- Ứng dụng và điều chế các chất hữu cơ.

2. Kỹ năng

- Rèn luyện kỹ năng tư duy, vận dụng kiến thức vào bài kiểm tra.

- Rèn luyện kỹ năng viết PTHH, nhận biết các chất và kỹ năng làm bài toán hóa học.

- Kỹ năng vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề thực tiễn.

3. Thái độ

- Giáo dục đức tính cẩn thận khi làm bài.

- Có ý thức tự giác làm bài.

II. MA TRẬN
	Nội dung
	Nhận biết 
	Thông hiểu 
	Vận dụng 
	Vận dụng cao 
	Tổng
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	Tổng
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 ĐỀ 1
I.TRẮC NGHIỆM (3Đ)
Hãy chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng và viết vào bài kiểm tra
Câu 1 (0,5đ): Trong công thức cấu tạo của rượu etylic có chứa nhóm:
A. - NH4                 B. – OH                C. – COOH                    D. – NO2
Câu 2 (0,5đ): Chất khí làm mất màu dung dịch Brom là:

A. CH4.

    B.  C2H4.                       C.  H2
                  D.  O2
Câu 3 (0,5đ): Số ml rượu etylic có trong 250 ml rượu 35o là:

A. 77,5 ml.


B. 87,5 ml.


C. 97,5 ml.

D. 135ml.

Câu 4 (0,5đ): Phản ứng hoá học của etilen là:
A. PƯ phân hủy.
      B. PƯ cộng.
    C. PƯ trùng hợp.
D. PƯ thế. 

Câu 5 (0,5đ): Phản ứng giữa rượu etylic và axit axetic gọi là phản ứng
A.PƯ cộng.

B. PƯ thế.

C. PƯ cháy.

D. PƯ este hóa.

Câu 6 (0,5đ): Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng được với dung dịch CH3COOH.

A.NaOH; HCl; Na; C2H5OH.


B. CuO; C2H5OH; CaCO3; KOH.

C. KOH; Cu; Na; C2H5OH.


D. C2H5OH; KOH; Zn; Na2CO3.

II. TỰ LUẬN (7Đ)

Câu 1 (2đ): Viết PTHH hoàn thành dãy chuyển hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có)
                                Zn [image: image2.png](1)
-



 ZnSO4 [image: image4.png](2)
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 Zn(OH)2 [image: image6.png](3)
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 ZnO [image: image8.png](4)
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 ZnCl2
Câu 2 (3,0đ): Đốt cháy hoàn toàn 36 gam chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O thu được 1,2 mol khí CO2 và 21,6g H2O. Biết khối lượng mol của A là 60g/mol.
a. Hãy xác định công thức phân tử của A.

b. Viết công thức cấu tạo của A, biết  phân tử A có nhóm – COOH.

c. Viết phương trình hoá học của A với Na2O.
Câu 3 (1,5đ): Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các dung dịch sau: 
                                              KOH, K2SO4,KCl.
Câu 4 (0,5 đ): Vì sao rượu etylic loãng để lâu trong không khí lại có vị chua?
(Cho H = 1; C = 12; O = 16)
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM (ĐỀ 1)

I. TRẮC NGHIỆM (3Đ): Mỗi câu chọn đáp án đúng và đủ được 0,5 điểm:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	B
	B
	B
	B,C
	D
	B, D


II. TỰ LUẬN (7Đ)

Câu 1 (2đ): 
	Đáp án
	Điểm

	(1)  Zn + H2SO4 
[image: image9.wmf]®

 ZnSO4   +   H2
(2)  ZnSO4 + 2NaOH [image: image11.png]


 Zn(OH)2 + Na2SO4.

(3)  Zn(OH)2 
[image: image12.wmf]¾
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 ZnO + H2O.

(4)  ZnO + 2HCl 
[image: image13.wmf]®

 ZnCl2 + H2O
( - PƯ (2) HS viết với bazơ khác đúng vẫn cho điểm tương đương. 

-HS chưa cân bằng hoặc cân bằng sai được ½ số điểm của PTHH đó)
	0,5

0,5

0,5

0,5


Câu 2 (3,0đ)
	Đáp án
	Điểm

	a. Gọi CT của A là: CxHyOz.
Ta có: 
[image: image14.wmf]2

CO

n

= 1,2 mol -> nC = 
[image: image15.wmf]2

CO

n

= 1,2 (mol) -> mC=1,2.12 = 14,4g.

Ta có: 
[image: image16.wmf]O

H

n
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 = 1,2 mol -> nH = 2
[image: image17.wmf]O

H
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2

= 2,4 mol -> mH = 2,4. 1 = 2,4g.

mO = 36 - (14,4 + 2,4) = 19,2g -> nO = 1,2 mol.

- Tính tỷ lệ: x: y : z = nC : nH : nO = 1,2 : 2,4 : 1,2 = 1 : 2 : 1

CT đơn giản của A là: (CH2O)n
Mặt khác có: MA = 60 ( 30n = 60 => n = 2.

Vậy CT của A là C2H4O2           
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	b. Viết CTCT của A:   CH3 - COOH         
c. PTHH:     2CH3COOH  +  Na2O  ->  2CH3COONa  +  H2O 
	0,25

       0,5


Câu 3 (1,5đ):
	Đáp án
	Điểm

	Dùng quỳ tím: nhận biết được KOH
Dùng dung dịch BaCl2: nhận biết được K2SO4
          PT: K2SO4 + BaCl2 
[image: image18.wmf]®

 BaSO4↓ trắng + 2KCl
Còn lại là KCl.
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Câu 4 (0,5đ):
	Đáp án
	Điểm

	Vì rượu etylic bị oxi hóa chuyển thành axit axetic

C2H5OH  + O2  
[image: image19.wmf]®

 CH3COOH  + H2O
	0,25
0,25


BGH duyệt
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 ĐỀ 2                                                                   
I. TRẮC NGHIỆM (3Đ) 
Hãy chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng và viết vào bài kiểm tra
Câu 1 (0,5đ):  Trong công thức cấu tạo của axit axetic có chứa nhóm:
A. - COOH             B.  – NO3          C.   – OH             D.   – HSO4
Câu 2 (0,5đ):  Chất khí làm mất màu dung dịch brom là:

A. O2
                      B. CH4              C. C2H2

    D.  H2
Câu 3 (0,5đ): Số ml rượu etylic có trong 400ml rượu 20o là:

A. 80ml.


B. 90ml.

C. 100ml.

D. 110ml.

Câu 4 (0,5đ): Phản ứng hoá học của axetilen là:
A. PƯ cháy.


B. PƯ cộng.

C. PƯ trùng hợp.
D. PƯ thế. 

Câu 5 (0,5đ): Sản phẩm phản ứng giữa rượu etylic và axit axetic thuộc loại

A. Axit.


B. Rượu.


C. Este.

D. Hidrocacbon.
Câu 6 (0,5đ): Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng được với dung dịch CH3COOH.

A.NaOH; H2SO4; C2H5OH.

B. CuO; C2H5OH; CaCO3.

C. KOH; Cu; C2H5OH.


D. C2H5OH; NaOH; Zn
II. TỰ LUẬN (7Đ)

Câu 1 (2đ): Viết PTHH hoàn thành dãy chuyển hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có)
                Mg [image: image21.png](1)
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 MgSO4 [image: image23.png](2)
5



Mg(OH)2 [image: image25.png](3)
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 MgO [image: image27.png](4)
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 MgCl2
Câu 2 (3,0đ): Đốt cháy hoàn toàn 13,8gam chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O thu được 0,6 mol khí CO2 và 0,9 mol H2O. Biết khối lượng mol của A là 46g.

a. Hãy xác định công thức phân tử của A.

b. Viết công thức cấu tạo có thể có của A, biết  phân tử A có nhóm – OH.

c. Viết phương trình hoá học của A với kim loại natri.

Câu 3 (1,5đ): Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các dung dịch sau: H2SO4, HCl, K2SO4.
Câu 4 (0,5đ): Vì sao cồn (rượu etylic) diệt được vi khuẩn?

 (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23)
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM (ĐỀ 2)
I. TRẮC NGHIỆM (3Đ) : Mỗi câu chọn đáp án đúng và đủ được 0,5 điểm
	Câu1 (0,5đ)
	Câu 2(0,5đ)
	Câu 3(0,5đ)
	Câu 4(0,5đ)
	Câu 5(0,5đ)
	Câu 6(0,5đ)

	A
	C
	A
	A,B
	C
	B, D


II. TỰ LUẬN (7Đ)

Câu 1 (2đ): 

	Đáp án
	Điểm

	(1) Mg + H2SO4 
[image: image28.wmf]®

 MgSO4  +  H2
(2)  MgSO4 + 2NaOH [image: image30.png]


 Mg(OH)2 + Na2SO4.

(3)  Mg(OH)2 
[image: image31.wmf]¾
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 MgO + H2O.

(4)  MgO + 2HCl 
[image: image32.wmf]¾
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¾

 MgCl2 + H2O

( - PƯ (2) HS viết với bazơ khác đúng vẫn cho điểm tương đương. 

-HS chưa cân bằng hoặc cân bằng sai được ½ số điểm của PTHH đó)
	0,5

0,5

0,5

0,5


Câu 2 (3,0đ)
	Đáp án
	Điểm

	a. Gọi CT của A là: CxHyOz.
Ta có: 
[image: image33.wmf]2

CO

n

= 0,6 mol -> nC = 
[image: image34.wmf]2

CO

n

= 0,6 (mol) -> mC = 0,6.12 = 7,2g.

Ta có: 
[image: image35.wmf]O

H

n

2

= 0,9 mol -> nH = 2
[image: image36.wmf]O

H

n

2

= 1,8 mol -> mH = 1,8 .1 = 1,8g.

mO = 13,8 - (7,2 + 1,8) = 4,8g -> nO = 0,3 mol.

- Tính tỷ lệ: x: y : z = nC : nH : nO = 0,6 : 1,8 : 0,3 = 2 : 6 : 1

CT đơn giản của A là: (C2H6O)n
Mặt khác có: MA = 46 ( 46n = 46 => n = 1.

Vậy CT của A là C2H6O           
	0,25

0,25

0,25
0,5

0,25

0,25

0,5

	b. Viết CTCT của A: C2H5 - OH
c. PTHH:     2C2H5OH  +  2Na  ->  2C2H5ONa  +  H2↑ 
	0,25

       0,5


Câu 3 (1,5đ):
	Đáp án
	Điểm

	Dùng quỳ tím: nhận biết được K2SO4.
Dùng dung dịch BaCl2: nhận biết được H2SO4
          PT: H2SO4  + BaCl2 
[image: image37.wmf]®

  BaSO4↓ trắng  +  2HCl
Còn lại là HCl.
	0,5

0,25
        0,5

       0,25


Câu 4 (0,5đ):
	Đáp án
	Điểm

	Vì cồn có khả năng thẩm thấu cao nên có thể thấm sâu vào trong tế bào vi khuẩn, gây đông tụ protein làm cho vi khuẩn chết. Tuy nhiên, ở nồng độ cao sẽ làm protein trên bề mặt của vi khuẩn đông tụ nhanh tạo ra lớp màng ngăn không cho cồn thấm sâu vào bên trong, làm giảm  tác dụng diệt khuẩn. Ở nồng độ thấp, khả năng làm đông tụ protein giảm, vì vậy hiệu quả sát trùng kém, thực nghiệm cho thấy cồn 75o có tác dụng sát trùng mạnh nhất.
	0,5


 BGH duyệt



Nhóm trưởng


GV ra đề

Hoàng Thị Tuyết

       Đào Thị Thanh Mai              Đào Thị Thanh Mai
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